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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ SƠN LA


Số: 32/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Sơn La. ngày 17 tháng 7 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh (lần 1) kế hoạch vốn đầu tư 
phát triển và chương trình mục tiêu thuộc ngân sách Nhà nước
thành phố Sơn La quản lý năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. quốc phòng an ninh năm 2012; 
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước thành phố năm 2012;

Xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của UBND thành phố Sơn La về phương án điều chỉnh (lần 1) kế hoạch vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu thuộc ngân sách Nhà nước thành phố quản lý năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 191/BC-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Xã hội; tổng hợp ý kiến thảo luận và phiếu biểu quyết của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,




QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án điều chỉnh (lần 1) kế hoạch vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu ngân sách Nhà nước thành phố quản lý năm 2012, với những nội dung sau:

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng kế hoạch vốn đã giao đầu năm:                     34.942 triệu đồng

Trong đó:
	- Vốn bổ sung cân đối XDCB TT của tỉnh:
	10.950 triệu đồng.

	- Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố:
	9.500 triệu đồng.

	- Vốn thu cấp QSD đất của thành phố:
	10.000 triệu đồng.

	- Vốn CTMT theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134 kéo dài):
	3.992 triệu đồng.

	- Hỗ trợ giao thông nông thôn đối với 5 xã:
	500 triệu đồng.



2. Tổng kế hoạch vốn bổ sung, chuyển nguồn trong năm:  20.237.639 triệu đồng 

Trong đó:

	2.1. Vốn bổ sung cân đối XDCB TT của tỉnh:
	82.481 triệu đồng.

	2.2. Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố:
	52.800 triệu đồng.

	2.3. Vốn thu cấp QSD đất của thành phố:
	4.350.000 triệu đồng.

	2.4. Ngân sách tỉnh bổ sung đền bù GPMB:
	437.763 triệu đồng.

	2.5. Vốn CTMT theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134 kéo dài):
	792.145 triệu đồng.

	2.6. Vốn bổ sung năm 2011 chương trình 135:
	400.000 triệu đồng.

	2.7. Chương trình bố trí ổn định dân cư:
	2.000.000 triệu đồng.

	2.8. Vốn chương trình hoạt động kết nghĩa giữa 4 thành phố. thị xã (Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu):
	3.000.000 triệu đồng.

	2.9. Vốn tài trợ của Tập đoàn dầu khí:
	6.000.000 triệu đồng.

	2.10. Vốn tài trợ của Trường ngôn ngữ Hàn Quốc:
	2.122.450 triệu đồng.

	2.11. Vốn sự nghiệp kinh tế (quy hoạch nông thôn mới):
	800.000 triệu đồng.

	2.12. Hỗ trợ nhà văn hóa tổ bản, tiểu khu:
	200.000 triệu đồng.


 
3. Tổng kế hoạch vốn sau bổ sung, chuyển nguồn:   55.179.639 triệu đồng


Trong đó:

	3.1. Vốn bổ sung cân đối XDCB TT của tỉnh:
	11.032.481 triệu đồng.

	3.2. Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố:
	9.552.800 triệu đồng.

	3.3. Vốn thu cấp QSD đất của thành phố:
	14.350.000 triệu đồng.

	3.4. Ngân sách tỉnh bổ sung đền bù GPMB:
	437.763 triệu đồng.

	3.5. Vốn CTMT theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134 kéo dài):
	4.784.145 triệu đồng.

	3.6. Hỗ trợ giao thông nông thôn đối với 5 xã:
	500.000 triệu đồng.

	3.7. Vốn bổ sung năm 2011 Chương trình 135:
	400.000 triệu đồng.

	3.8. Chương trình bố trí ổn định dân cư:
	2.000.000 triệu đồng.

	3.9. Vốn chương trình hoạt động kết nghĩa giữa 4 thành phố. thị xã (Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu):
	3.000.000 triệu đồng.

	3.10. Vốn tài trợ của Tập đoàn dầu khí:
	6.000.000 triệu đồng.

	3.11. Vốn tài trợ của Trường Ngôn ngữ Hàn Quốc:
	2.122.450 triệu đồng.

	3.12. Vốn sự nghiệp kinh tế (QH nông thôn mới):
	800.000 triệu đồng.

	3.13. Hỗ trợ Nhà văn hóa tổ bản, tiểu khu:
	   200.000 triệu đồng.


(Chi tiết các nguồn vốn tại Biểu số 01 kèm theo)

II. THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ
Tổng số vốn thu hồi của các nguồn vốn đã giao chi tiết năm 2012 là 5.853.450 triệu đồng.

 Trong đó: Thu hồi vốn của 02 công trình hoàn thành và 01 công trình chuyển tiếp thuộc nguồn vốn XDCB tập trung, tỉnh uỷ quyền với tổng số vốn là 3.002 triệu đồng; Thu hồi vốn của 06 công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn hỗ trợ và nâng cấp đô thị thành phố với tổng số vốn là 2.851.450 triệu đồng. 
(Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo)

III. PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN TỪ NGUỒN THU HỒI. CHUYỂN NGUỒN. BỔ SUNG GIỮA NĂM VÀ VỐN CHƯA PHÂN CHI TIẾT

Tổng số vốn thực hiện phân bổ chi tiết từ nguồn vốn thu hồi, vốn bổ sung giữa năm và vốn chưa phân bổ chi tiết: 19.158.639 triệu đồng, gồm có: Vốn thu hồi đã giao từ đầu năm là 5.853.450 triệu đồng; vốn chưa phân bổ nay thực hiện phân bổ chi tiết là 3.590.000 triệu đồng; vốn bổ sung giữa kỳ là 3.000 triệu đồng; vốn chuyển nguồn năm 2011 sang năm 2012 là 6.715.189 triệu đồng. 
(Chi tiết tại Biểu số 02 và số 04 kèm theo)
Phương án phân bổ cụ thể theo từng nguồn vốn như sau:

1. Vốn bổ sung cân đối XDCBTT của tỉnh: 3.354.481 triệu đồng
1.1. Vốn từ nguồn thu hồi 3.002 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Bố trí 1.664 triệu đồng để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành cho 03 công trình hoàn thành.
- Vốn để lại 1.338 triệu đồng phân bổ cho các dự án khi đủ thủ tục theo quy định.

1.2. Phân bổ chi tiết 82.481 nguồn vốn thu từ chuyển nguồn năm 2011 sang năm 2012 cho 01 dự án hoàn thành và 01 dự án đủ điều kiện khởi công mới.

1.3. Phân bổ chi tiết số vốn 270 triệu đồng thực hiện mua sắm thiết bị cho Trường Mầm non Quyết Thắng thuộc Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

2. Vốn nâng cấp đô thị và đầu tư thành phố:        6.224.250 triệu đồng
2.1. Vốn từ nguồn thu hồi 2.851.450 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Bố trí 236.7 triệu đồng để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành cho 03 công trình hoàn thành.
- Bố trí 500.000 triệu đồng cho 02 công trình khởi công đủ thủ tục khởi công mới.

- Dành 1.000 triệu đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng cho 02 Dự án nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri.
- Vốn để lại 1.114.750 triệu đồng phân bổ cho các dự án khi đủ thủ tục theo quy định.

2.2. Phân bổ chi tiết vốn để lại chưa phân bổ với số vốn 3.320 triệu đồng.

- Bố trí 1.520 triệu đồng cho 04 dự án chuẩn bị đầu tư đã có chủ trương đầu tư. cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Bố trí 1.800 triệu đồng vốn cho 01 dự án chuyển tiếp cấp bách phòng tránh thiên tai cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

2.3. Vốn chuyển nguồn 52.8 triệu đồng bố trí cho 01 công trình hoàn thành và 01 công trình khởi công mới.

3. Vốn chuyển nguồn thu tiền CQSD đất của thành phố năm 2011 sang năm 2012: 4.350 triệu đồng
- Tiếp tục phân bổ chi tiết 100 triệu đồng cho ngân sách xã, phường để thực hiện hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm 
(Chi tiết tại Biểu số 07).
- Bố trí 3.200 triệu đồng vốn thực hiện Dự án Bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai sạt lở đất, lũ quét tại phường Chiềng Lề, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La nhằm ổn định dân cư trên địa bàn thành phố. 

- Bố trí 400 triệu đồng cho 02 dự án chuẩn bị đầu tư giải quyết kiến nghị   của cử tri;

- Bố trí 650 triệu đồng cho 03 dự án quy hoạch chi tiết xây dựng phát triển các khu dân cư, tạo qũy đất bán đấu giá và phát triển đô thị.

4. Vốn ngân sách tỉnh bổ sung 437.763 triệu đồng 
Thực hiện đền bù GPMB Chương trình kiên cố hoá trường lớp học năm 2011 chuyển nguồn sang năm 2012:

- Tiếp tục phân bổ 130.610 triệu đồng thanh toán dứt điểm cho 04 công trình đã triển khai thi công, có Phương án chi tiết bồi thường GPMB được duyệt, đã bố trí vốn bồi thường GPMB nhưng thiếu vốn thanh toán.

- Bố trí số vốn còn lại 307.153 triệu đồng cho 01 công trình chưa triển khai thi công (Trường THCS Lê Lợi, thành phố Sơn La) do chưa được bố trí kế hoạch vốn, đã có phương án chi tiết bồi thường GPMB được duyệt.

(Chi tiết tại Biểu số 06)
5. Vốn hỗ trợ thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 134 kéo dài) chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012 là 792.145 triệu đồng.
Thực hiện bố trí cho 02 công trình hoàn thành và 01 công trình khởi công mới đảm bảo đúng đối tượng, định mức đầu tư đối với chương trình:
- Đối với 02 công trình nước sinh hoạt tập trung bản Phường và bản Nà Ngùa xã Chiềng Ngần có tổng mức đầu tư lớn hơn 1 tỷ đồng/01 công trình, vốn đã bố trí từ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là 01 tỷ đồng/01 công trình, để thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành. UBND thành phố thực hiện lồng ghép bổ sung từ nguồn ngân sách thành phố.

-  Nguồn vốn thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 đã được UBND thành phố phân bổ số vốn 3.992 triệu đồng tại Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011. Đến tháng 3 năm 2012 UBND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn trên tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012, UBND thành phố thực hiện điều chỉnh lại số vốn đã giao cho phù hợp với Quyết định của UBND tỉnh giao.

(Chi tiết tại Biểu số 05)
6. Vốn chuyển nguồn 1.000 triệu đồng hỗ trợ Nhà văn hoá tổ bản. tiểu khu và sự nghiệp kinh tế năm 2011.

Chưa thực hiện. nay tiếp tục phân bổ chi tiết cho UBND các xã, phường để tổ chức thực hiện, phân bổ như sau:

- Nguồn vốn 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa tổ, bản: Thực hiện hỗ trợ 05 Nhà văn hóa tổ, bản thuộc các xã, phường khu vực I, với tổng số vốn 150 triệu đồng, tương ứng với 30 triệu đồng/Nhà văn hóa; hỗ trợ cho 01 Nhà văn hóa thuộc xã vùng II, với tổng số tiền 50 triệu đồng.

- Nguồn vốn 800 triệu đồng thực hiện quy hoạch Nông thôn mới giao chi tiết cho 5 xã xây dựng Nông thôn mới của thành phố với số vốn 160 triệu đồng/xã.

(Chi tiết tại Biểu số 07).

7. Vốn Chương trình hoạt động kết nghĩa giữa 4 thành phố, thị xã (Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu) năm 2012 là 3.000 triệu đồng
Đây là nguồn vốn đặc thù từ Chương trình hoạt động kết nghĩa của 4 thành phố, thị xã của khu vực Tây Bắc. Để tranh thủ nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp văn hóa. thể thao của thành phố, UBND thành phố phân bổ nguồn vốn này cho dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thành phố. Việc sử dụng nguồn vốn đã được Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thành phố khóa XVIII. kỳ họp thứ 4 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố quyết định điều chỉnh (lần 1) kế hoạch vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu thuộc ngân sách thành phố quản lý năm 2012 theo phương án đã được HĐND thành phố phê chuẩn. Đối với các dự án. công trình không thu hồi. điều chỉnh thì thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố Sơn La về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước thành phố năm 2012 và các Quyết định được UBND thành phố phân giao chi tiết. Thực hiện rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn theo quý (nếu cần). khi điều chỉnh kế hoạch vốn phải có ý kiến nhất trí của Thường trực HĐND thành phố.

2. Giao Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND. đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền nội dung Nghị quyết này tới nhân dân các dân tộc thành phố; đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khoá XVIII thông qua./.

	Nơi nhận: 

- TT HĐND. UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các ban của HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- TT Thành ủy. HĐND. UBND thành phố;

- UBMTTQ VN thành phố;

- Các Ban HĐND thành phố;

- Các đại biểu HĐND thành phố khoá XVIII;

- Các phòng. ban. đơn vị trực thuộc thành phố;

- TT Đảng uỷ. HĐND. UBND các xã. phường;

- LĐ. CV Văn phòng HĐND - UBND thành phố;

- Lưu: VT. 130b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
    Nguyễn Ngọc Điệp


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA                                                       Biểu số 01
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ SƠN LA QUẢN LÝ NĂM 2012 
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu kế hoạch
	Kế

hoạch vốn
năm 2012
	Tổng vốn bổ sung, chuyển nguồn
	Kế hoạch
 vốn năm
 2012 sau 
 điều chỉnh,

 bổ sung
	Kết quả thực hiện KH vốn
 đến ngày 31/5/2012
	So sánh kết quả thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	Với số vốn đầu kỳ
	Với số vốn sau điều chỉnh. bổ sung
	

	
	
	
	
	Bổ sung
	Chuyển nguồn
	
	
	
	
	

	A
	TỔNG NGUỒN VỐN NSNN
	34.942.000
	20.237.639
	13.522.450
	6.715.189
	55.179.639
	12.164.854
	34.81%
	22.05%
	

	1
	Vốn bổ sung cân đối XDCB TT của tỉnh
	10.950.000
	82.481
	
	82.481
	11.032.481
	2.402.56
	21.94%
	21.78%
	

	2
	Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố
	9.500.000
	52.800
	
	52.800
	9.552.800
	1.868.56
	19.67%
	19.56%
	

	3
	Vốn thu cấp QSD đất của thành phố
	10.000.000
	4.350.000
	
	4.350.000
	14.350.000
	
	
	
	

	4
	Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung đền bù GPMB
	
	437.763
	
	437.763
	437.763
	
	
	
	

	5
	Vốn CTMT theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134 kéo dài)
	3.992.000
	792.145
	
	792.145
	4.784.145
	
	
	
	

	6
	Hỗ trợ giao thông nông thôn đối với 5 xã
	500.000
	0.000
	
	
	500.000
	
	
	
	

	7
	Vốn bổ sung năm 2011 Chương trình 135
	
	400.000
	400.000
	
	400.000
	
	
	
	

	8
	Chương trình bố trí ổn định dân cư
	
	2.000.000
	2.000.000
	
	2.000.000
	2.000.00
	
	100.00%
	

	9
	Vốn chương trình hoạt động kết nghĩa giữa 4 thành phố. thị xã (Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu)
	
	3.000.000
	3.000.000
	
	3.000.000
	
	
	
	

	10
	Vốn tài trợ của Tập đoàn Dầu khí
	
	6.000.000
	6.000.000
	
	6.000.000
	5.893.73
	
	98.23%
	

	11
	Vốn tài trợ của trường ngôn ngữ Hàn Quốc
	
	2.122.450
	2.122.450
	
	2.122.450
	
	
	
	

	12
	Vốn sự nghiệp kinh tế (quy hoạch Nông thôn mới)
	
	800.000
	
	800.000
	800.000
	
	
	
	

	13
	Vốn chương tình hỗ trợ Nhà văn hóa tổ bản của tỉnh
	
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	

	B
	PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN
	34.942.000
	20.237.639
	13.522.450
	6.715.189
	55.179.639
	12.164.854
	34.81%
	22.05%
	

	I
	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
	31.192.000
	19.137.639
	13.522.450
	5.615.189
	50.329.639
	12.164.854
	39.00%
	24.17%
	

	1
	Vốn bổ sung cân đối XDCB TT của tỉnh
	10.950.000
	82.481
	
	82.481
	11.032.481
	2.402.56
	21.94%
	21.78%
	

	2
	Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố
	9.500.000
	52.800
	
	52.800
	9.552.800
	1.868.56
	19.67%
	19.56%
	

	3
	Vốn thu cấp QSD đất của thành phố
	6.750.000
	4.250.000
	
	4.250.000
	11.000.000
	
	
	
	

	4
	Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung đền bù GPMB
	
	437.763
	
	437.763
	437.763
	
	
	
	

	5
	Vốn CTMT theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134 kéo dài)
	3.992.000
	792.145
	
	792.145
	4.784.145
	
	
	
	

	6
	Vốn bổ sung năm 2011 Chương trình 135
	
	400.000
	400.000
	
	400.000
	
	
	
	

	7
	Chương trình bố trí ổn định dân cư
	
	2.000.000
	2.000.000
	
	2.000.000
	2.000.00
	
	100.00%
	

	8
	Vốn chương trình hoạt động kết nghĩa giữa 4 thành phố, thị xã (Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu)
	
	3.000.000
	3.000.000
	
	3.000.000
	
	
	
	

	9
	Vốn tài trợ của Tập đoàn Dầu khí
	
	6.000.000
	6.000.000
	
	6.000.000
	5.893.73
	
	98.23%
	

	10
	Vốn tài trợ của Trường Ngôn ngữ Hàn Quốc
	
	2.122.450
	2.122.450
	
	2.122.450
	
	
	
	

	II
	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG
	3.750.000
	1.100.000
	0.000
	1.100.000
	4.850.000
	0.000
	0.00%
	0.00%
	

	1
	Hỗ trợ giao thông nông thôn đối với 5 xã
	500.000
	0.000
	
	
	500.000
	
	
	
	

	2
	Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
	3.000.000
	0.000
	
	
	3.000.000
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ Nhà văn hóa tổ bản, tiểu khu (nguồn cấp quyền sử dụng đất)
	250.000
	0.000
	
	
	250.000
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ Nhà văn hóa tổ bản, tiểu khu (nguồn chuyển nguồn)
	
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ giao thông nông thôn (vốn chuyển nguồn)
	
	100.000
	
	100.000
	100.000
	
	
	
	

	6
	Vốn sự nghiệp kinh tế (quy hoạch Nông thôn mới)
	
	800.000
	
	800.000
	800.000
	
	
	
	


Biểu số 02
BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ SƠN LA QUẢN LÝ NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)


	Stt
	Chỉ tiêu kế hoạch
	Phân bổ chi tiết các nguồn vốn thu hồi, vốn chưa phân bổ, vốn bổ sung và chuyển nguồn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Đã phân bổ
	Phân bổ chi tiết vốn bổ sung, thu hồi, chuyển nguồn
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Vốn 
thu hồi
	Vốn để lại 
chưa phân bổ
	Vốn bổ sung trong năm
	Vốn chuyển nguồn năm 2011 sang năm 2012
	

	
	TỔNG SỐ
	55.179.639
	36.021.000
	19.158.639
	5.853.450
	3.590.000
	3.000.000
	6.715.189
	

	I
	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
	50.329.639
	32.271.000
	18.058.639
	5.853.450
	3.590.000
	3.000.000
	5.615.189
	

	1
	Vốn bổ sung cân đối XDCB TT của tỉnh
	11.032.481
	7.678.000
	3.354.481
	3.002.000
	270.000
	
	82.481
	Chi tiết Biểu số 04

	2
	Vốn hỗ trợ đầu tư và nâng cấp thành phố
	9.552.800
	3.328.550
	6.224.250
	2.851.450
	3.320.000
	
	52.800
	

	3
	Vốn thu cấp QSD đất của thành phố
	11.000.000
	6.750.000
	4.250.000
	
	
	
	4.250.000
	

	4
	Vốn chương trình hoạt động kết nghĩa giữa 4 thành phố, thị xã (Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu)
	3.000.000
	
	3.000.000
	
	
	3.000.000
	
	

	5
	Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung đền bù GPMB
	437.763
	
	437.763
	
	
	
	437.763
	Chi tiết
 Biểu số 06

	6
	Vốn CTMT theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134 kéo dài)
	4.784.145
	3.992.000
	792.145
	
	
	
	792.145
	Chi tiết
 Biểu số 05

	7
	Chương trình bố trí ổn định dân cư
	2.000.000
	2.000.000
	
	
	
	
	
	Đã phân
bổ trong kỳ

	8
	Vốn bổ sung năm 2011 Chương trình 135
	400.000
	400.000
	
	
	
	
	
	Đã phân 
bổ trong kỳ

	9
	 Vốn tài trợ của Tập đoàn Dầu khí
	6.000.000
	6.000.000
	
	
	
	
	
	Đã phân 
bổ trong kỳ

	10
	Vốn tài trợ của trường ngôn ngữ Hàn Quốc
	2.122.450
	2.122.450
	
	
	
	
	
	Đã phân 
bổ trong kỳ

	II
	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG
	4.850.000
	3.750.000
	1.100.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.100.000
	

	1
	Hỗ trợ giao thông nông thôn đối với 5 xã
	500.000
	500.000
	
	
	
	
	
	Đã phân 
bổ đầu năm

	2
	Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
	3.000.000
	3.000.000
	
	
	
	
	
	Đã phân 
bổ đầu năm

	3
	Hỗ trợ Nhà văn hóa tổ bản, tiểu khu (nguồn cấp quyền sử dụng đất)
	250.000
	250.000
	
	
	
	
	
	Đã phân 
bổ đầu năm

	4
	 Hỗ trợ Nhà văn hóa tổ bản, tiểu
 khu (nguồn chuyển nguồn)
	100.000
	
	100.000
	
	
	
	100.000
	Chi tiết
 Biểu số 07

	5
	Hỗ trợ giao thông nông thôn (vốn chuyển nguồn)
	200.000
	
	200.000
	
	
	
	200.000
	

	6
	Vốn sự nghiệp kinh tế (Quy hoạch Nông thôn mới)
	800.000
	
	800.000
	
	
	
	800.000
	


Biểu số 03

BIỂU CHI TIẾT THU HỒI KẾ HOẠCH VỐN
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ

đầu tư
	Địa điểm
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến ngày 31/12/2011
	Khối lượng thực hiện đến ngày 31/5/2012
	Giải ngân thanh toán đến ngày 31/01/2012
	Kế hoạch năm 2012
	Giải ngân từ ngày 01/01/212 đến ngày 31/5/2012
	Vốn
thu hồi
	Kế hoạch vốn năm 2012 sau thu hồi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	15.187.29
	9.338.08
	11.565.63
	8.085.08
	6.952.00
	82.346
	5.853.450
	1.098.550
	

	I
	VỒN XDCBTT TỈNH UỶ QUYỀN
	
	
	
	
	9.747.83
	6.930.08
	6.601.08
	3.219.08
	4.002.00
	-
	3.002.000
	1.000.000
	

	a
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	3.607.22
	3.219.08
	3.219.08
	3.219.08
	1.602.00
	
	1.602.000
	0.000
	

	1
	Màn hình điện tử Led - fullcolor
	Công ty TNHH NN 1TV MTĐT
	Tô
 Hiệu
	2011
	2345 
ngày 23/8/2011
	2.533.17
	2.276.00
	2.276.00
	2.276.00
	1.125.00
	
	1.125.000
	0.000
	Chương trình hoàn thành, thừa vốn

	2
	 Nhà bếp ăn trường TH Chiềng Lề
	UBND

thành phố
	Chiềng
 Lề
	2011 - 2012
	3057
 ngày 06/9/11
	1.074.06
	943.08
	943.08
	943.08
	477.00
	
	477.000
	0.000
	Chương trình  hoàn thành, thừa vốn

	b
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	6.140.61
	3.711.00
	3.382.00
	0.00
	2.400.00
	
	1.400.000
	1.000.000
	

	1
	Trạm Y tế phườmg Chiềng Cơi
	TTYT

thành phố
	Chiềng Cơi
	2011 - 2012
	3527 
ngày 01/12/2010
	6.140.61
	3.711.00
	3.382.00
	
	2.400.00
	
	1.400.000
	1.000.000
	Chương trình dở dang. không có khối lượng 
thanh toán

	II
	VỐN HỖ TRỢ VÀ NÂNG CẤP THÀNH PHỐ 
	
	
	
	
	5.439.46
	2.408.00
	4.964.55
	4.866.00
	2.950.00
	82.35
	2.851.450
	98.550
	

	a
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	5.439.46
	2.408.00
	4.964.55
	4.866.00
	2.950.00
	82.35
	2.851.450
	98.550
	

	1
	Hoàn chỉnh hệ thống sân. cổng. tường rào 3 Trạm Y tế xã Chiềng Đen, Chiềng An, Quyết Thắng
	TTYT

thành phố
	Thành phố
	2011 - 2012
	1475 
ngày 25/4/2011
	810.50
	589.00
	687.55
	589.00
	264.00
	82.346
	165.450
	98.550
	Chương trình hoàn thành, thừa vốn

	2
	Hệ thống điện chiếu sáng KDC Tổ 2 phường Chiềng Lề
	Công ty TNHHNN
 1TV MTĐT
	Chiềng Lề
	2011 - 2012
	1770
 ngày 6/6/2011
	474.15
	424.00
	424.00
	424.00
	164.00
	
	164.000
	0.000
	Chương trình  hoàn thành, thừa vốn

	3
	Hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư bản Lầu,  phường Chiềng Lề
	Công ty TNHHNN
 1TV MTĐT
	Chiềng Lề
	2011 - 2012
	1722 
ngày 6/6/2011
	639.80
	573.00
	573.00
	573.00
	229.00
	
	229.000
	0.000
	Chương trình hoàn thành, thừa vốn

	4
	Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Lê Thanh Nghị + Khu dân cư Tổ 8,  phường Tô Hiệu
	Công ty TNHHNN
 1TV MTĐT
	Tô Hiệu
	2011 - 2012
	1783
 ngày 7/6/2011
	361.43
	326.00
	326.00
	326.00
	121.00
	
	121.000
	0.000
	Chương trình hoàn thành, thừa vốn

	5
	Hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư  Tổ  2,  phường Quyết Thắng
	Công ty TNHHNN

1TV MTĐT
	Quyết Thắng
	2011 - 2012
	1785
 ngày 07/6/2011
	495.63
	446.00
	446.00
	446.00
	172.00
	
	172.000
	0.000
	Chương trình hoàn thành,

thừa vốn

	6
	Chỉnh trang và cải tạo hệ thống cây xanh đô thị
	Công ty TNHHNN
 1TV MTĐT
	Thành phố
	2011 - 2012
	3676A ngày 20/10/2011
	2.657.94
	50.00
	2.508.00
	2.508.00
	2.000.00
	
	2.000.000
	0.000
	Chương trình hoàn thành, thừa vốn


Biểu số 04
BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN VỐN
THU HỒI, VỐN BỔ SUNG, VỐN CHƯA PHÂN CHI TIẾT NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục Dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư,

 Quyết định phê duyệt chủ trương ĐT
	Khối lượng thực hiện đến ngày 30/6/2012
	Kế hoạch năm 2012
	Giải ngân thanh toán từ khởi công đến ngày 31/5/2012
	Kế hoạch vốn giao bổ sung
	Kế hoạch vốn năm 2012 (sau điều chỉnh, bổ sung)

	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày, tháng năm, ban hành
	Tổng
mức đầu tư
	
	
	Tổng số
	Tr.đó năm 2012
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	113.572.667
	37.843.150
	4.371.000
	15.750.999
	3.786.210
	16.828.731
	19.199.731

	I
	Vốn XDCBTT tỉnh ủy quyền
	
	
	
	
	15.660.390
	10.945.575
	2.237.000
	5.713.719
	1.727.060
	3.354.481
	5.591.481

	*
	Phân bổ chi tiết vốn thu hồi
	
	
	
	
	7.693.659
	7.689.000
	2.237.000
	5.513.719
	1.727.060
	3.002.000
	5.239.000

	
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	7.693.659
	7.689.000
	2.237.000
	5.513.719
	1.727.060
	1.664.000
	3.901.000

	1
	Cải tạo nhà ở chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự thành phố
	BCH quân sự thành phố
	Chiềng Lề
	2011-2012
	1437
 ngày 10/5/2012
	1.178.30
	1.178.00
	
	919.86
	
	258.000
	258.000

	2
	Bờ mương phai Kẹ, thành phố Sơn La
	UBND
thành phố
	Tô Hiệu
	2010
	1790
 ngày 30/5/2012
	1.893.59
	1.890.00
	
	1.558.85
	
	330.000
	330.000

	3
	Cải tạo. mở rộng Trụ sở Đảng uỷ, HĐND - UBND phường Quyết Tâm
	UBND phường Quyết Tâm
	Quyết Tâm
	2011-2012
	1436
 ngày 10/5/2012
	4.621.77
	4.621.00
	2.237.00
	3.035.01
	1.727.06
	1.076.000
	3.313.000

	
	Vốn để lại chưa phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.338.000
	1.338.000

	*
	Phân bổ chi tiết vốn mua sắm thiết bị chưa giao chi tiết
	
	
	
	
	7.074.480
	2.952.180
	0.000
	0.000
	0.000
	270.000
	270.000

	
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	7.074.480
	2.952.180
	0.000
	0.000
	0.000
	270.000
	270.000

	1
	Trường Mầm non Quyết Thắng
	UBND
thành phố
	Quyết Thắng
	2010-2011
	1643
 ngày 22/6/2010
	7.074.48
	2.952.18
	
	
	
	270.000
	270.000

	*
	Phân bổ chi tiết vốn chuyển nguồn năm 2011 sang năm 2012
	
	
	
	
	892.25
	304.40
	0.00
	200.00
	0.00
	82.481
	82.481

	
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	281.55
	278.76
	0.00
	200.00
	0.00
	78.760
	78.760

	1
	Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Sơn La giai đoạn 2010 - 2020
	UBND 
thành phố
	Thành phố Sơn La
	2010
	2395
 ngày 03/9/2009
	281.55
	278.76
	
	200.00
	
	78.760
	78.760

	
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	610.70
	25.64
	0.00
	0.00
	0.00
	3.721
	3.72

	1
	Sửa chữa, nâng cấp sân tennis Nhà thi đấu thành phố Sơn La
	UBND 
thành phố
	Chiềng Lề
	2011 - 2012
	1144
 ngày 31/3/2012
	610.70
	25.64
	
	
	
	3.721
	3.721

	II
	Vốn hỗ trợ và nâng cấp thành phố
	
	
	
	
	60.261.08
	15.297.58
	134.00
	2.766.38
	59.15
	6.224.250
	6.358.250

	*
	Phân bổ chi tiết vốn thu hồi
	
	
	
	
	12.007.59
	3.377.39
	134.00
	2.491.59
	59.15
	2.851.45
	2.985.45

	
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	3.331.47
	3.329.00
	134.00
	2.491.59
	59.15
	236.700
	370.70

	1
	Cấp NSH tập trung bản Phường, xã Chiềng Ngần
	Phòng 
Dân tộc
	Chiềng Ngần
	2011 - 2012
	3769
 ngày 01/11/2011
	1.519.76
	1.519.00
	
	1.100.63
	
	154.000
	154.000

	2
	Cấp NSH tập trung bản Nà Ngùa, xã Chiềng Ngần
	Phòng 
Dân tộc
	Chiềng Ngần
	2011 - 2012
	3768
 ngày 01/11/2011
	1.358.89
	1.358.00
	
	1.056.52
	
	40.000
	40.000

	3
	Đường vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố
	TTBDCT thành phố
	Chiềng Lề
	2011 - 2012
	1822 
ngày 01/6/2012
	452.83
	452.00
	134.00
	334.44
	59.15
	42.700
	176.700

	
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	
	910.19
	48.39
	0.00
	0.00
	0.00
	500.000
	500.00

	1
	Sửa chữa. nâng cấp sân tennis Nhà thi đấu thành phố Sơn La
	UBND 
thành phố
	Chiềng Lề
	2011 - 2012
	1144
 ngày 31/3/2012
	610.70
	25.64
	
	
	
	300.000
	300.000

	2
	Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang Liệt sỹ, Tử sỹ thành phố Sơn La
	BCH quân sự thành phố
	Quyết Tâm
	2011 - 2012
	4471 
ngày 12/12/2011
	299.49
	22.75
	
	
	
	200.000
	200.000

	
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	
	
	
	
	7.765.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.000.000
	1.000.00

	1
	Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật KDC Tổ 8 phường Tô Hiệu
	UBND 
thành phố
	Tô Hiệu
	2011 - 2013
	782
 ngày 18/12/2008
	7.765.93
	
	
	
	
	500.000
	500.000

	2
	Đền bù GPMB trường Mầm non Tô Hiệu, thành phố Sơn La
	UBND 
thành phố
	Tô Hiệu
	2012
	
	
	
	
	
	
	500.000
	500.000

	
	Vốn để lại chưa phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.114.750
	1.114.750

	*
	Phân bổ chi tiết vốn để lại chưa phân bổ
	
	
	
	
	47.635.125
	11.600.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.320.000
	3.320.000

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	33.719.200
	11.600.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.800.000
	1.800.000

	1
	Dự án Bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai sạt lở đất, lũ quét tại phường Chiềng Lề, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La
	UBND
thành phố
	Chiềng Sinh
	2010 - 2012
	81
 ngày 11/01/2011
	33.719.20
	11.600.00
	
	
	
	1.800.000
	1.800.000

	b
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	13.915.925
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.520.000
	1.520.000

	1
	Kè xử lý sạt, trượt trường THCS Tô Hiệu, thành phố Sơn La
	UBND 
thành phố
	Tô Hiệu
	2011 - 2012
	1518 
ngày 28/4/2011
	1.450.00
	
	
	
	
	885.000
	885.000

	2
	Cải tạo, nâng cấp nhà bếp. nhà ăn và gara để xe Ban CHQS thành phố Sơn La
	BCH quân sự thành phố
	Chiềng Lề
	2011 - 2012
	3602 
ngày 11/10/2011
	700.00
	
	
	
	
	35.000
	35.000

	3
	Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật KDC Tổ 8 phường Tô Hiệu
	UBND 
thành phố
	Tô Hiệu
	2011 - 2013
	782
 ngày 18/12/2008
	7.765.93
	
	
	
	
	100.000
	100.000

	4
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hoá thông tin và thể thao thành phố
	Phòng 
VH - TT
	Chiềng Lề
	2011 - 2013
	922 
ngày 11/3/2011
	4.000.00
	
	
	
	
	500.000
	500.000

	*
	Vốn chuyển nguồn năm 2011 sang năm 2012
	
	
	
	
	618.36
	320.19
	0.00
	274.79
	0.00
	52.800
	52.800

	
	Công trình hoàn thành
	
	
	
	
	318.87
	297.44
	0.00
	274.79
	0.00
	22.650
	22.650

	1
	Hệ thống điện chiếu sáng KDC Tổ 11 phường Chiềng Lề
	UBND 
thành phố
	Chiềng Lề
	2009 - 2010
	3890 
ngày 20/12/2009
	318.87
	297.44
	
	274.79
	
	22.650
	22.650

	
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	299.49
	22.75
	0.00
	0.00
	0.00
	30.150
	30.150

	1
	Cải tạo. sửa chữa nghĩa trang Liệt sỹ. Tử sỹ thành phố Sơn La
	BCH quân sự thành phố
	Quyết Tâm
	2011 - 2012
	4471
 ngày 12/12/2011
	299.49
	22.75
	
	
	
	30.150
	30.150

	III
	Vốn cấp quyền sử dụng đất chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012
	
	
	
	
	33.719.200
	11.600.000
	2.000.000
	7.270.900
	2.000.000
	4.250.000
	4.250.000

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	33.719.200
	11.600.000
	2.000.000
	7.270.900
	2.000.000
	3.200.000
	3.200.000

	1
	Dự án Bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai sạt lở đất, lũ quét tại phường Chiềng Lề, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La
	UBND 
thành phố
	Chiềng Sinh
	2010 - 2012
	81 
ngày 11/01/2011
	33.719.20
	11.600.00
	2.000.00
	7.270.90
	2.000.00
	3.200.000
	3.200.000

	b
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	400.000
	400.000

	1
	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 1.3 ha Giảng Lắc
	UBND 
thành phố
	Thành phố Sơn La
	2012 - 2014
	
	
	
	
	
	
	150.000
	150.000

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ (vào trường Chính trị tỉnh)
	UBND 
thành phố
	12 
xã. phường
	2012 - 2014
	
	
	
	
	
	
	250.000
	250.000

	c
	Dự án quy hoạch mới
	
	
	
	
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	650.000
	650.000

	1
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dọc trục đường Lò Văn Giá - Điện Lực
	UBND 
thành phố
	Thành phố Sơn La
	2012
	
	
	
	
	
	
	250.000
	250.000

	2
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dọc trục đường Lê Đức Thọ - Đại học Tây Bắc
	UBND
thành phố
	Thành phố 
Sơn La
	2012
	
	
	
	
	
	
	250.000
	250.000

	3
	Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu dân cư Ngã tư Quyết Thắng
	UBND

thành phố
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	150.000
	150.000

	IV
	Chuương trình hoạt động kết nghĩa giữa 4 thành phố, thị xã (Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu)
	
	
	
	
	3.966.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.000.000
	3.000.000

	1
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hoá thông tin và thể thao thành phố
	Phòng 
VH - TT
	Chiềng Lề
	2011 - 2013
	922 
ngày 11/3/2011
	3.966.00
	
	
	
	
	3.000.000
	3.000.000


Biểu số 05
BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1592/QĐ-TTg
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)


Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ
đầu tư
	Quy mô
	Địa
 điểm
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến ngày 31/12/2011
	Khối lượng thực hiện đến ngày 31/5/2012
	Giải ngân thanh toán đến ngày 31/01/2012
	Kế 
hoạch năm
 2012
	Giải ngân từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/5/2012
	Điều chỉnh
	Vốn 
sau điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	Tr.đó
	
	Tổng
 số
	Trong đó
	
	
	Tăng
	Giảm
	Bổ
 sung
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CT 134
	Vốn khác
	
	
	CT 134
	Vốn khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	11.375.20
	4.147.70
	3.765.55
	382.15
	4.988.87
	3.098.36
	2.840.57
	257.78
	3.992.00
	0.00
	3.426.00
	3.426.00
	792.145
	4.784.145

	I
	Vốn trong kế hoạch năm 2012
	
	
	
	
	
	8.330.68
	3.212.15
	2.830.00
	382.15
	4.098.87
	2.916.34
	2.658.55
	257.78
	3.992.00
	0.00
	3.426.00
	3.426.00
	  0.000
	3.992.000

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	
	1.006.14
	1.055.00
	830.00
	225.00
	910.11
	759.18
	658.55
	100.63
	176.00
	0.00
	0.00
	10.00
	  0.000
	166.000

	
	Cấp NSH tập trung bản Lốm Tòng. xã Chiềng Đen
	Phòng Dân tộc
	28 hộ
	Chiềng 
Đen
	2011
	3636
 ngày 17/10/2011
	666.20
	796.00
	571.00
	225.00
	571.11
	633.01
	532.38
	100.63
	166.00
	
	
	
	
	166.000

	
	Cấp NSH tập trung bản Nam. xã Chiềng Đen
	Phòng Dân tộc
	21 hộ
	Chiềng
 Đen
	2011
	3637
 ngày 17/10/2011
	339.94
	259.00
	259.00
	
	339.00
	126.17
	126.17
	
	10.00
	
	
	10.00
	
	0.000

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012
	
	
	
	
	
	2.878.65
	2.157.15
	2.000.00
	157.15
	2.877.76
	2.157.15
	2.000.00
	157.15
	0.00
	0.00
	526.00
	0.00
	  0.000
	526.000

	
	Cấp NSH tập trung bản Phường. xã Chiềng Ngần
	Phòng Dân tộc
	88 hộ
	Chiềng
 Ngần
	2011-2012
	3769
 ngày 01/11/2011
	1.519.76
	1.100.63
	1.000.00
	100.63
	1.519.76
	1.100.63
	1.000.00
	100.63
	0.00
	
	265.00
	
	
	265.000

	
	Cấp NSH tập trung bản Nà Ngùa. xã Chiềng Ngần
	Phòng Dân tộc
	56 hộ
	Chiềng 
Ngần
	2011-2012
	3768 
ngày 01/11/2011
	1.358.89
	1.056.52
	1.000.00
	56.52
	1.358.00
	1.056.52
	1.000.00
	56.52
	0.00
	
	261.00
	
	
	261.000

	*
	Khởi công mới
	
	
	
	
	
	4.445.89
	0.00
	0.00
	0.00
	311.00
	0.00
	0.00
	0.00
	400.00
	0.00
	2.900.00
	0.00
	  0.000
	3.300.000

	1
	Cấp NSH tập trung bản Ngoại. xã Chiềng Cọ
	UBND thành phố
	67 hộ
	Chiềng 
Cọ
	2012
	1068
 ngày 26/3/12
	2.264.71
	
	
	
	112.00
	
	
	
	100.00
	
	700.00
	
	
	800.000

	2
	Cấp NSH tập trung bản Nà Cọ, phường Chiềng Cơi
	UBND thành phố
	64 hộ
	Chiềng 
Cơi
	2012
	1067
 ngày 26/3/12
	743.27
	
	
	
	63.00
	
	
	
	100.00
	
	800.00
	
	
	900.000

	3
	Cấp NSH tập trung bản Noọng Bon, phường Chiềng An
	UBND thành phố
	67 hộ
	Chiềng 
An
	2012
	1065
 ngày 26/3/12
	519.15
	
	
	
	66.00
	
	
	
	100.00
	
	700.00
	
	
	800.000

	4
	Cấp NSH tập trung bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ
	UBND thành phố
	58 hộ
	Chiềng 
Cọ
	2012
	1066
 ngày 26/3/12
	918.76
	
	
	
	70.00
	
	
	
	100.00
	
	700.00
	
	
	800.000

	-
	Vốn để lại chưa phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.416.00
	
	
	3.416.00
	
	

	II
	Bổ sung vốn chuyển nguồn năm 2011 sang năm 2012
	
	
	
	
	
	3.044.52
	935.55
	935.55
	0.00
	890.00
	182.02
	182.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7 92.145
	792.145

	*
	Công trình hoàn thành
	
	
	
	
	
	779.81
	935.55
	935.55
	0.00
	778.00
	182.02
	182.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	592.145
	592.145

	1
	Cấp NSH tập trung bản Nam. xã Chiềng Đen
	Phòng Dân tộc
	21 hộ
	Chiềng
 Đen
	2011
	3637 
ngày 17/10/2011
	339.94
	259.00
	259.00
	
	339.00
	126.17
	126.17
	
	
	
	
	
	212.000
	212.000

	2
	Cấp NSH bản Dửn, xã Chiềng Xôm
	Phòng Dân tộc
	29 hộ
	Chiềng
 Xôm
	2011-2012
	153 
ngày 11/01/2012
	439.87
	676.55
	676.55
	
	439.00
	55.85
	55.85
	
	
	
	
	
	380.145
	380.145

	*
	Khởi công mới
	
	
	
	
	
	2.264.71
	0.00
	0.00
	0.00
	112.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	200.000
	200.000

	1
	Cấp NSH tập trung bản Ngoại. xã Chiềng Cọ
	UBND thành phố
	67 hộ
	Chiềng
 Cọ
	2012
	1068
 ngày 26/3/12
	2.264.71
	
	
	
	112.00
	
	
	
	
	
	
	
	200.000
	200.000


Biểu số 06
BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG GPMB 

CÁC DỰ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
Nguồn vốn: Chuyền nguồn ngân sách tỉnh bổ sung hỗ trợ năm 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)


Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ
đầu tư
	Quy mô
	Địa điểm XD
	Khởi công hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	Giá trị 
GPMB chi tiết được duyệt
	Vốn đã giao và giải ngân đến ngày 31/12/2011
	Kế hoạch vốn giao năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: GPMB
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	30.742.066
	4.040.000
	2.376.437
	1.699.100
	437.763
	

	1
	Trường Mầm non Chiềng Sinh
	UBND thành phố
	10 p
	Chiềng Sinh
	2010 - 2011
	1642 
ngày 22/6/2010
	7.242.470
	2.000.000
	1.736.800
	1.699.100
	37.700
	

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Lề
	UBND thành phố
	12 p
	Chiềng Lề
	2010 - 2011
	1176
 ngày 10/4/2012
	6.333.810
	100.000
	24.650
	
	24.650
	

	3
	Trường THCS Hua La
	UBND thành phố
	8 p
	Hua La
	2010 - 2011
	1644 
ngày 22/6/2010
	3.087.390
	200.000
	22.400
	
	22.400
	

	4
	Trường THCS Chiềng Đen
	UBND thành phố
	20 p
	Chiềng Đen
	2010 - 2012
	1641
 ngày 22/6/2010
	9.161.340
	200.000
	45.860
	
	45.860
	

	5
	Trường THCS Lê Lợi, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	10 p
	Chiềng Ngần
	2009 - 2010
	3451 
ngày 02/12/2009
	4.917.056
	1.540.000
	546.727
	
	307.153
	


Biểu số 07
BIỂU KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN CHUYỂN NGUỒN 
CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Stt
	Nội dung chi
	Tổng cộng
	Chiềng Lề
	Tô
Hiệu
	Quyết Thắng
	Quyết Tâm
	Chiềng An
	Chiềng Sinh
	Chiềng Cơi
	Chiềng Xôm
	Chiềng Cọ
	Chiềng Đen
	Chiềng Ngần
	Hua
La
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	TỔNG CỘNG
	1.100
	0
	0
	30
	0
	30
	0
	30
	160
	290
	210
	190
	160
	

	1
	 Chương trình hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	Nguồn thu tiền CQSD đất

	2
	 Hỗ trợ nhà văn hoá tổ bản, tiểu khu (nguồn chuyển nguồn)
	200
	
	
	30
	
	30
	
	30
	
	30
	50
	30
	
	

	3
	 Kinh phí lập quy hoạch nông thôn mới (nguồn chuyển nguồn)
	800
	
	
	
	
	
	
	
	160
	160
	160
	160
	160
	Vốn sự nghiệp

kinh tế
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